
 

 

Phụ lục số 01 

Diện tích tham gia án Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất 

lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh  

(Kèm theo Kế hoạch số:             /KH-UBND ngày       tháng       năm 2024 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang) 
 

STT Vùng đăng ký 

Diện tích đăng ký 

Năm 2024 
Đến năm 

2025 

Đến năm 

2030 

Huyện Long Mỹ 6.000 7.000 12.000 

1 Xã Lương Nghĩa 496 496 1.158 

2 Xã Vĩnh Viễn A 281 281 562 

3 Xã Thuận Hưng 1.356 1.356 1.401 

4 

Vùng liên xã ( Khu liên xã 

Thuận Hưng, Thuận Hòa, Xà 

Phiên, Long Mỹ (Nhóm ND) 

    200 

5 Xã Thuận Hoà 1.239 1.239 1.882 

6 Xã Xà Phiên 1.358 1.358 2.422 

7 Xã Vĩnh Thuận Đông 553 1.318 1.968 

8 Xã Lương Tâm 487 487 1.467 

9 TT Vĩnh Viễn 230 465 940 

Thành phố Vị Thanh 610 1.000 1.000 

1 Xã Vị Tân 610 610 610 

2 Phường 3   390 390 

Huyện Phụng Hiệp 4.600 7.000 10.000 

1 Xã Phương Bình 200 350 700 

2 Xã Hòa An 240 1.000 1.800 

3 TT Kinh Cùng   300 450 

4 Xã Tân Bình 1.600 1.800 1.900 

5 Xã Bình Thành 1.100 1.100 1.100 

6 Xã Thạnh Hòa 500 900 900 

7 Xã Phụng Hiệp 200 200 200 

8 Xã Hòa Mỹ 400 650 1.670 

9 Xã Hiệp Hưng   200 500 

10 Xã Phương Phú 360 500 780 

Huyện Châu Thành A 406 2.000 4.000 

1 Trường Long Tây 225 1.000 1.394 
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2 Trường Long A 181 1.000 1.506 

3 Tân Hòa     700 

4 Thị trấn Bảy Ngàn     400 

Huyện Vị Thủy 1.950 6.000 11.000 

1 Vĩnh Thuận Tây 250 849 1.400 

2 Vị Bình 300 985 1.500 

3 Vị Thắng 300 904 1.457 

4 Vị Thanh 350 941 1.500 

5 Vị Thủy 300 700 815 

6 Vị Đông 200 891 2.200 

7 Vĩnh Tường 250 730 810 

8 Vĩnh Trung     760 

9 Vị Trung     558 

Thị xã Long Mỹ 2.350 5.000 8.000 

1 xã Tân Phú   1.420 1.500 

2 P. Vĩnh Tường     500 

3 P. Bình Thạnh     650 

4 xã Long Bình     700 

5 P. Thuận An 250 250 500 

6 xã Long Phú   1.230 1.900 

7 xã Long Trị 1.200 1.200 1.200 

8 xã Long Trị A 900 900 1050 

Tổng  15.916 28.000 46.000 
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